
(Danh sách kèm theo Quyết định số…………ngày…..tháng…..năm 2020. Của Hiệu Trưởng Trường ĐH Công Nghệ GTVT)

TT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Giới Nơi sinh Ghi chú

1 71DCGT12001 Nguyễn Văn Bắc 07/02/2002  Nữ

2 71DCGT12002 Nguyễn Xuân Bắc 21/03/2002  Nữ

3 71DCGT11011 Nguyễn Văn Dũng 19/06/2002  Nam

4 71DCGT11012 Phạm Văn Dũng 18/05/2002  Nam

5 71DCGT11010 Bùi Quốc Dương 07/09/2002  Nam

6 71DCGT16002 Nguyễn Văn Đạt 09/09/2002  Nam

7 71DCGT11004 Nguyễn Thế Hùng 11/11/2002  Nam

8 71DCGT11005 Nguyễn Văn Huy 10/08/2002  Nam

9 71DCGT16003 Chu Quang Nam 26/11/2002  Nam

10 71DCGT11908 Phạm Huỳnh Lưu Phong 03/04/2002  Nam

11 71DCGT12007 Hoàng Ngọc Thanh 22/01/2002  Nữ

12 71DCDD12003 Lê Văn Tiến 04/04/2002  Nữ

13 71DCGT11009 Nguyễn Trọng Tú 20/03/2002  Nam

14 71DCGT16001 Nguyễn Anh Tuấn 08/12/2002  Nam

15 71DCOT11020 Hà Khắc Tùng 11/07/2002  Nam

Khoa :Khoa công trình
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